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Mời các em học sinh và quý thầy cô tham khảo Bộ câu hỏi trắc nghiệm Địa Lý 7 Bài 43: Dân cư 

xã hội Trung và Nam Mĩ (có đáp án) được đội ngũ chuyên gia sưu tầm và biên soạn dưới đây. 

Bộ 20 bài tập trắc nghiệm Địa Lí 7 Bài 43: Dân cư xã hội Trung và Nam Mĩ 

Câu 1: Bộ tộc nào là người bản địa của Trung và Nam Mĩ. 

A. Người In-ca. 

B. Người Mai-a. 

C. Người A-xơ-tếch. 

D. Người Anh-điêng. 

Câu 2: Người da đen châu Phi bị bán sang châu Mĩ vào thời gian nào? 

A. Trước năm 1492. 

B. Cuối thế kỉ XV đến thế kỉ XVI. 

C. Từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XIX. 

D. Từ đầu thế kỉ XIX. 

Câu 3: Thực dân Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha xâm chiếm Trung và Nam Mĩ vào thời gian nào? 

A. Trước năm 1492. 

B. Từ 1492 đến thế kỉ XVI. 

C. Từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XIX. 

D. Từ đầu thế kỉ XIX. 

Câu 4: Các nước Trung và Nam Mĩ bắt đầu giành được độc lập từ khi nào? 

A. Trước năm 1492. 

B. Từ 1492 đến thế kỉ XVI. 

C. Từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XIX. 

D. Từ đầu thế kỉ XIX. 

Câu 5: Nước đầu tiên giành được độc lập ở Trung và Nam Mĩ là nước nào? 
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A. Cu Ba. 

B. Bra-xin. 

C. Ha-i-ti. 

D. Chi-Lê. 

Câu 6:Vùng nào thưa dân nhất (mật độ dân số thấp nhất) Trung và Nam Mĩ? 

A. Vùng cửa sông. 

B. Vùng ven biển. 

C. Vùng núi An-đét và trên các cao nguyên. 

D. Vùng đồng bằng sông A-ma-dôn. 

Câu 7: Trung và Nam Mĩ có tỉ lệ gia tăng tự nhiên dân số vào loại: 

A. Cao (> 1,7%). 

B. Trung bình (1% - 1,7%). 

C. Thấp (0 - 1%). 

D. Rất thấp (<0%) 

Câu 8: Xao Pao-lô là thành phố đông dân nhất Nam Mĩ, thuộc nước nào? 

A. Ac-hen-ti-na. 

B. Bra-xin. 

C. Vê-nê-xu-ê-la. 

D. Pa-ra-goay. 

Câu 9: Lễ hội Các na-van diễn ra hàng năm ở nước nào thuộc Nam Mĩ? 

A. Ac-hen-ti-na. 

B. Bra-xin. 

C. Vê-nê-xu-ê-la. 
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D. Pa-ra-goay. 

Câu 10: Tốc độ đô thị hóa nhanh ở Trung và Nam Mĩ là hệ quả của: 

A. Tốc độ phát triển kinh tế nhanh. 

B. Trình độ công nghiệp hóa cao. 

C. Đô thị hóa tự phát, kinh tế còn chậm phát triển. 

D. Độ thị hóa có quy hoạch. 

Câu 11: Bộ tộc người bản địa của Trung và Nam Mĩ là: 

A. Người In-ca. 

B. Người Mai-a. 

C. Người A-xơ-tếch. 

D. Người Anh-điêng. 

Câu 12: Vùng thưa dân nhất (mật độ dân số thấp nhất) ở Trung và Nam Mĩ là: 

A. Vùng cửa sông. 

B. Vùng ven biển. 

C. Vùng núi An-đét và trên các cao nguyên. 

D. Vùng đồng bằng sông A-ma-dôn. 

Câu 13: Trung và Nam Mĩ có tỉ lệ gia tăng tự nhiên dân số vào loại: 

A. Cao (> 1,7%). 

B. Trung bình (1% - 1,7%). 

C. Thấp (0 - 1%). 

D. Rất thấp (<0%). 

Câu 14: Vùng có dân cư tập trung đông ở Trung và Nam Mĩ là: 

A. Vùng cửa sông. 
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B. Vùng ven sông A-ma-dôn 

C. Vùng núi An-đét 

D. Vùng đồng bằng sông A-ma-dôn. 

Câu 15: Trung và Nam Mĩ dẫn đầu thế giới về: 

A. Công nghiệp hóa 

B. Đô thị hóa 

C. Sản lượng lúa gạo 

D. Doanh thu du lịch 

Câu 16: Dân số đô thị ở Trung và Nam Mĩ sống chủ yếu ở: 

A. Nội đô 

B. Các khu chung cư 

C. Ngoại ô 

D. Các khu biệt thư 

Câu 17: Các đô thị lớn nhất ở Trung và Nam Mĩ là: 

A. Xao Pao-lô, Ri-ô đe Gia-nê-rô, Bu-ê-nôt Ai-ret 

B. Ca-ra-cat, Ri-ô đe Gia-nê-rô, Bu-ê-nôt Ai-ret 

C. Xao Pao-lô, Xan-ti-a-gô, Bu-ê-nôt Ai-ret 

D. Xao Pao-lô, Ri-ô đe Gia-nê-rô, Li-ma 

Câu 18: Xao Pao-lô là thành phố đông dân nhất Nam Mĩ, thuộc nước: 

A. Ac-hen-ti-na. 

B. Bra-xin. 

C. Vê-nê-xu-ê-la. 

D. Pa-ra-goay. 
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Câu 19: Lễ hội Các na-van ở Nam Mĩ diễn ra hàng năm ở nước: 

A. Ac-hen-ti-na. 

B. Bra-xin. 

C. Vê-nê-xu-ê-la. 

D. Pa-ra-goay. 

Câu 20: Tốc độ đô thị hóa nhanh ở Trung và Nam Mĩ là hệ quả của: 

A. Tốc độ phát triển kinh tế nhanh. 

B. Trình độ công nghiệp hóa cao. 

C. Đô thị hóa tự phát, kinh tế còn chậm phát triển. 

D. Độ thị hóa có quy hoạch. 

Đáp án bộ 20 câu hỏi Địa 7 Bài 43 trắc nghiệm: Dân cư xã hội Trung và Nam Mĩ 

Câu 1: 

Đáp án cần chọn là: D. 

Giải thích: 

Người Anh-điêng là bộ tộc người bản địa của Trung và Nam Mĩ. 

Câu 2: 

Đáp án cần chọn là: B. 

Giải thích: 

Người da đen châu Phi bị bán sang châu Mĩ vào thời gian cuối thế kỉ XV đến thế kỉ XVI. 

Câu 3: 

Đáp án cần chọn là: C. 

Giải thích: 

Thực dân Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha xâm chiếm Trung và Nam Mĩ vào thời gian từ thế kỉ 

XVI đến thế kỉ XIX. 
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Câu 4: 

Đáp án cần chọn là: D. 

Giải thích: 

Các nước Trung và Nam Mĩ bắt đầu giành được độc lập từ đầu thế kỉ XIX. 

Câu 5: 

Đáp án cần chọn là: C. 

Giải thích: 

Nước đầu tiên giành được độc lập ở Trung và Nam Mĩ là nước Ha-ti-mi. 

Câu 6: 

Đáp án cần chọn là: D. 

Giải thích: 

Vùng thưa dân nhất (mật độ dân số thấp nhất) Trung và Nam Mĩ là vùng đồng bằng sông A-ma-

dôn. 

Câu 7: 

Đáp án cần chọn là: A. 

Giải thích: 

Trung và Nam Mĩ có tỉ lệ gia tăng tự nhiên dân số vào loại cao (trên 1,7%). 

Câu 8: 

Đáp án cần chọn là: B. 

Giải thích: 

Xao Pao-lô là thành phố đông dân nhất Nam Mĩ, thuộc nước Bra-xin. 

Câu 9: 

Đáp án cần chọn là: B. 

Giải thích: 
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Lễ hội Các na-van diễn ra hàng năm ở nước Bra-xin thuộc Nam Mĩ. 

Câu 10: 

Đáp án cần chọn là: C. 

Giải thích: 

Tốc độ đô thị hóa nhanh ở Trung và Nam Mĩ là hệ quả của đô thị hóa tự phát với nền kinh tế còn 

chậm phát triển. 

Câu 11: 

Đáp án cần chọn là: D 

Giải thích: 

Người Anh-điêng là bộ tộc người bản địa của Trung và Nam Mĩ. 

Câu 12: 

Đáp án cần chọn là: D 

Giải thích: 

Vùng thưa dân nhất (mật độ dân số thấp nhất) Trung và Nam Mĩ là vùng đồng bằng sông A-ma-

dôn. 

Câu 13: 

Đáp án cần chọn là: A 

Giải thích: 

Trung và Nam Mĩ có tỉ lệ gia tăng tự nhiên dân số vào loại cao (trên 1,7%). 

Câu 14: 

Đáp án cần chọn là: A 

Giải thích: 

Dân cư tập trung ở một số miền ven biển, cửa sông hoặc trên các cao nguyên có khí hậu mát mẻ, 

khô ráo. 
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Câu 15: 

Đáp án cần chọn là: B 

Giải thích: 

Trung và Nam Mĩ dẫn đầu thế giới về tốc độ đô thị hóa. Tỉ lệ dân thành thị chiếm khoảng 75% 

dân số nhưng khoảng 35 – 45% dân số sống ở ngoại ô, các khu ổ chuột với đời sống khó khăn. 

Câu 16: 

Đáp án cần chọn là: C 

Giải thích: 

Tỉ lệ dân thành thị chiếm khoảng 75% dân số nhưng khoảng 35 – 45% dân số sống ở ngoại ô, 

các khu ổ chuột với đời sống khó khăn. 

Câu 17: 

Đáp án cần chọn là: A 

Giải thích: 

Các đô thị lớn nhất ở Trung và Nam Mĩ là Xao Pao-lô, Ri-ô đe Gia-nê-rô, Bu-ê-nôt Ai-ret 

Câu 18: 

Đáp án cần chọn là: B 

Giải thích: 

Xao Pao-lô là thành phố đông dân nhất Nam Mĩ, thuộc nước Bra-xin. 

Câu 19: 

Đáp án cần chọn là: B 

Giải thích: 

Lễ hội Các na-van diễn ra hàng năm ở nước Bra-xin thuộc Nam Mĩ. 

Câu 20: 

Đáp án cần chọn là: C 
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Giải thích: 

Tốc độ đô thị hóa nhanh ở Trung và Nam Mĩ là hệ quả của đô thị hóa tự phát với nền kinh tế còn 

chậm phát triển. 
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